C«ng ty TNHH h×nh ¶nh Kü thuËt sè NguyÔn VÞnh - §Þa chØ: VPGD: 415 §éi CÊn – Ba §ình – Hà Nội.

Tel: 38.327 940 - Mobile: 0913.398 168 - Email: nguyenvinh415@yahoo.com.vn – Website: nguyenvinhdigial.com

B¶ng gi¸ phôc chÕ ¶nh

	T¸ch – Lång ghÐp – Phôc chÕ ¶nh cò
	Gi¸

	Cấp độ 1
	Ảnh gốc cỡ lớn hơn 9x12, chân dung, giấy bóng, mốc, xước nhẹ, vẫn nhìn rõ chi tiết trên ảnh bằng mắt thường.
	80.000 – 100.000 đ

	Cấp độ 2
	Ảnh gốc cỡ lớn hơn 9x12, chân dung, giấy lụa, sần, mốc, xước nhẹ, vẫn nhìn rõ chi tiết trên ảnh bằng mắt thường.
	110.000 – 130.000 đ

	Cấp độ 3
	Ảnh gốc cỡ lớn hơn 9x12, ảnh chụp chân dung, giấy lụa, sần, mốc, xước nhẹ, vẫn nhìn rõ chi tiết trên ảnh bằng mắt thường.
	140.000 – 180.000 đ

	Cấp độ 4
	Ảnh gốc cỡ nhỏ hơn 9x12, giấy bóng, mốc, xước nhẹ, vẫn nhìn rõ chi tiết trên ảnh bằng mắt thường.
	180.000 – 200.000 đ

	
	Ảnh chân dung nhiều người trên 1 ảnh:
	+ 20.000 đ/mặt người

	Cấp độ 5
	Ảnh gốc cỡ lớn hơn 9x12, giấy bóng, mốc, xước nhẹ, vẫn nhìn rõ chi tiết trên ảnh bằng mắt thường.
	220.000 – 250.000 đ

	Cấp độ 6
	Ảnh gốc cỡ quá nhỏ (< 6x9, ảnh chụp đông người, giấy lụa, mờ, mốc xước, bong tróc các mảng lớn, hoặc bị kẻ caro do thợ vẽ truyền thần, rất khó hình dung đường nét của ảnh).
	Giá thỏa thuận

(250.000 đ – 300.000 đ)


B¶ng gi¸ sö lý ¶nh

	Néi dung c«ng viÖc
	Gi¸
	Ghi chó

	Thay Phông, nền ảnh
	25.000 đ/ảnh
	Làm nhiều việc trên 1 ảnh
được giảm giá.

(Chưa kể tiền in ra ảnh)

	Thay áo
	25.000 đ/ảnh
	

	Thêm trang phục, huân chương…
	25.000 đ/ảnh
	

	Chuyển từ ảnh đen trắng sang màu
ảnh Chân dung
	50.000 đ/ảnh
	ảnh có từ 1 – 3 chân dung

Chưa kể tiền in ra ảnh

	Chuyển từ ảnh đen trắng sang màu
ảnh Phong cảnh
	70.000 đ/ảnh
	ảnh có nhiều chi tiết hoa, lá…

Chưa kể tiền in ra ảnh

	Lồng Frame, trang trí, thiết kế ảnh Nghệ thuật
	25.000 đ/ảnh
	Chưa kể tiền in ra ảnh

	Ghi chữ lên ảnh
	2.000 đ/ảnh
	Số lượng nhiều miễn phí

	Quét ảnh (Scan) vào đĩa CD, Card USB…
	3.000 đ/ảnh
	Thiết bị lưu trữ của khách

	Copy ảnh vào các loại thẻ nhớ
	10.000 đ/lần
	Tùy theo dung lượng,

Thiết bị lưu trữ của khách

	Ghi ảnh từ thẻ nhớ vào đĩa CD để lưu trữ
	20.000 đ/đĩa
	Đĩa hộp

	In 1 cuộn phim đã tráng vào 1 tờ Index cỡ 10x15
	20.000 đ/CP1
	Chưa kể tiền tráng phim

	In 1 cuộn phim đã tráng vào 1 tờ Index cỡ 20x30
	40.000 đ/CP6
	

	Quét Phim âm bản ghi vào đĩa CD để lưu trữ
	40.000 đ/cuộn
	Phim đã tráng ra hình

	Thiết kế ảnh Lịch + Lồng vào ống treo
	40.000 đ/lịch
	Chưa kể tiền in ra ảnh

	Thiết kế bưu thiếp
	50.000 đ/mẫu
	Chưa kể tiền in ra ảnh


* Chú ý: Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
